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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	83
	Lương Thị Hằng  Nga
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	2 
	84
	Trần Vũ
	Quang Phú, Đồng Hới

	3 
	85
	Lê Thị Quỳnh Giang
	Đồng Phú, Đồng Hới

	4 
	86
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	5 
	87
	Nguyễn Minh Đức
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	6 
	88
	Nguyễn Thị Thúy Nhung
	Đức Trạch, Bố Trạch

	7 
	89
	Trần Đức Độ
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	8 
	90
	Đinh Quí Nhân
	Trung Hóa, Minh Hóa

	9 
	91 
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	10 
	92
	Nguyễn Mậu Phương
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	11 
	93
	Lê Thị Thủy
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	12 
	94
	Hồ Đăng Toàn
	Đức Trạch, Bố Trạch

	13 
	95
	Nguyễn thị Bảo Tiên
	Quang Phú, Đồng Hới

	14 
	96
	Phùng Tuấn Hà
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	15 
	97
	Hoàng Vinh
	Quảng Minh, Ba Đồn

	16 
	98
	Lê Văn Quý
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	17 
	100
	Nguyễn Văn Hoạt
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	18 
	101
	Trần Văn Hiếu
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	19 
	102
	Nguyễn Văn Thuấn
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	20 
	103
	Nguyễn Văn Tứ
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	21 
	104
	Nguyễn Văn Hiến
	Đức Trạch, Bố Trạch

	22 
	105
	Trần Văn Hiều
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	23 
	106
	Nguyễn Hữu Quốc
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	24 
	107
	Hà Công  Sang
	Đồng Phú, Đồng Mỹ

	25 
	108
	Trần  Xuân Thịnh
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	26 
	109
	Nguyễn Thành  văn
	Đức Trạch, Bố Trạch

	27 
	110
	Trần Đức anh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	28 
	111
	Nguyễn Văn Thiết
	Quảng Minh, Ba Đồn

	29 
	112
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Minh, Ba Đồn

	30 
	113
	Trần Văn Tám
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	31 
	114
	Nguyễn Văn Thịnh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	32 
	115
	Lê Ngọc Hậu
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	33 
	116
	Võ Xuân Thống
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	34 
	117
	Nguyễn Văn Dũng
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	35 
	118
	Trần Quang Thắng
	Đông Hóa, Tuyên Hóa

	36 
	119
	Võ Minh hoàng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	37 
	120
	Hoàng Thanh Ngọc
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	38 
	121
	Nguyễn văn Hằng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	39 
	122
	Hoàng Trung Lộc
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	40 
	123
	Trần Tuấn Thanh
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	41 
	124
	Nguyễn Văn Lợi
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	42 
	125
	Đinh Trọng Quang
	Yên Hóa, Minh Hóa

	43 
	126
	Hồ Thị Bưởi
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	44 
	127
	Võ Hoài Nam
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	45 
	128
	Nguyễn Công Thảo
	Bắc Lý, Đồng Hới

	46 
	129
	Đào thị Điệp
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	47 
	130
	Ngô Thị Dương
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	48 
	131
	Lê Thị Hoa
	Lý Trạch, Bố Trạch

	49 
	132
	Phạm Thị Tình
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	50 
	133
	Hoàng Thị Thiện
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	51 
	134
	Lê Văn Quốc
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	52 
	135
	Khương Thị Cẩm Tú
	Đồng Mỹ, Đồng Mỹ

	53 
	10260
	Nguyễn Công Lập
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	54 
	11451
	Nguyễn Viết Núi
	Lâm Thủy, Lệ Thủy


